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1 BAACIU20134 Vũ Thị Thùy Linh 2002 Khá EFA
2 BAACIU20156 Hoàng Thị Phương Thanh 2002 Khá EFA
3 BAACIU20168 Nguyễn Hoàng Minh Thy 2002 Khá EFA
4 BAACIU20174 Dương Tôn Hà Trang 2002 Trung Bình Khá EFA
5 BABAIU19360 Đặng Minh Tuấn 2001 Trung Bình Khá BA
6 BABAIU21235 Vũ Khánh Linh 2003 Khá BA
7 BAFNIU18280 Đoàn Minh Tuyền 2000 Khá EFA
8 BAFNIU18279 Phan Việt Nữ 2000 Khá EFA
9 BAFNIU20162 Lê Vũ Bảo Trân 2002 Khá EFA

10 BAFNIU20274 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2002 Khá EFA
11 BAFNIU21302 Nguyễn Trâm Huyền 2003 Khá EFA
12 BAFNIU21608 Nguyễn Thành Trung 2003 Trung Bình Khá EFA
13 BAFNIU21615 Lê Nguyễn Thu Uyên 2003 Trung Bình Khá EFA
14 BEBEIU19033 Võ Minh Tiến 2001 Giỏi BM
15 BEBEIU19065 Dương Tấn Khải Hoàn 2001 Khá BM
16 BEBEIU20132 Nguyễn Thị Hồng Châu 2002 Khá BM
17 BEBEIU20217 Võ Cao Hạnh Minh 2002 Giỏi BM
18 BEBEIU20226 Nguyễn Hồng Nhung 2002 Giỏi BM
19 BEBEIU20233 Trịnh Thị Kim Phụng 2002 Khá BM
20 BTBTIU18441 Nguyễn Thị Ngọc Trầm 2000 Khá BT
21 BTBTIU20177 Nguyễn Huy Phúc Khang 2002 Khá BT
22 BTBTIU21150 Nguyễn Hồng Mỹ Phúc 2003 Xuất sắc BT
23 BTFTIU20030 Phan Hùng Minh 2002 Khá BT
24 CECEIU19009 Nguyễn Thành Hưng 2001 Trung Bình Khá CE
25 CECEIU19011 Nguyễn Trần Hoàng Huy 2001 Trung Bình Khá CE
26 CECEIU20001 Nguyễn Châu Hoàng Quyên 2002 Giỏi CE
27 ENENIU19128 Đặng Thành Tài 2001 Giỏi EN
28 ENENIU21010 Võ Ngọc Ánh Minh 2003 Giỏi EN
29 ENENIU21067 Nguyễn Trang Như 2003 Giỏi EN
30 ENENIU21125 Phạm Thị Thanh Nhàn 2003 Khá EN
31 ENENIU21145 Lê Phương Thảo 2003 Khá EN
32 ENENIU21161 Nguyễn Văn Quốc Trưởng 2003 Khá EN
33 ENENIU21168 Hoàng Yến 2003 Khá EN
34 IELSIU19315 Phạm Tường Vy 2001 Khá IEM
35 IELSIU20209 Đặng Ngọc Tùng 2002 Khá IEM
36 IELSIU20224 Trương Cao Mỹ Tú 2002 Khá IEM
37 IELSIU20251 Võ Thanh Xuân An 2002 Giỏi IEM
38 IELSIU20311 Lê Ngọc Hương 2002 Giỏi IEM
39 IELSIU20442 Hồ Thị Thảo Trân 2002 Khá IEM
40 IELSIU20474 Nguyễn Thị Hải Yến 2002 Khá IEM
41 IEIEIU19083 Lê Trương Ngọc Hiền 2001 Trung Bình Khá IEM
42 IEIEIU20017 Vương Phúc Trường 2002 Giỏi IEM
43 ITITIU17039 Nguyễn Tiến Dũng 1999 Trung Bình Khá IT
44 ITITIU19131 Trần Long Gia Huy 2001 Khá IT
45 ITITIU19236 Nguyễn Thanh Thanh Tùng 2001 Khá IT
46 ITITIU19216 Đinh Nho Phú Thịnh 2001 Trung Bình Khá IT
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47 ITITIU20214 Nguyễn Quang Huy 2002 Giỏi IT
48 ITITIU20340 Lê Hoàng Thái Tuấn 2002 Khá IT
49 ITDSIU20132 Trần Huỳnh Đức Tài 2002 Khá IT
50 MAMAIU20034 Nguyễn Ngọc Kim Chi 2002 Khá MA
51 MAMAIU20076 Phan Thanh Mỹ 2002 Khá MA
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